
 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện Định Hóa. 

 

Thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ,người 

dân hiện đang thường trú tại huyện Định Hóa (đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú)sẽ được hưởng mã quyền lợi y tế 

mức 2, UBND xã Phú Đìnhxác nhận các ông, bà có tên sau đây có địa chỉ thường trú 

đãđược cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về 

cư trú tại các xã, thị trấn là địa bàn xã ATK thuộc huyện Định Hóa theo quy định của 

Chính phủ và hiện đang làm việc tại đơn vị: 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Mã số BHXH 

Số 

CCCD/ĐDCN 

Địa chỉ thường 

trú 

I Cán bộ, công chức 
    

1  TRẦN TRUNG KẾT 04/05/1975 1911011018 090838642 

Xóm Nạ Tẩm; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.     

2  TRƯƠNG VĂN VỰNG 21/11/1979 1909002700 019079000662 

Xóm Khẩu Đưa; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.     

3  MA DOÃN THÀNH 04/10/1983 1911003609 019083000652 

Xóm Đồng Duyên; 

Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.     

4  MA PHÚC TOẢN 05/02/1975 1911011031 019075000477 

Xóm Trung Tâm; 

Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.     

5  NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 18/09/1975 8198000751 019075000474 

Xóm Sơn Đông; Xã 

Sơn Phú; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.     

6  LÝ ĐỨC VÕ 02/09/1984 1916300074 019084000674 

Xóm Đèo De; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên 

7  TRẦN THỊ NGUYỆT 30/12/1986 1909002698 091645007 
Xóm Trung Tâm; 

Xã Phú Đình; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ ĐÌNH 

 

Số:         /UBND-TCKT 

V/v Đề nghị đổi mã quyền lợi 

hưởng trên thẻ BHYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Đình, ngày      tháng 03 năm 2024 



Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.     

8  LẠI VĂN TUẤN 02/10/1972 1909002727 019072012368 

Xóm Phú Ninh; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

9  MA THỊ HUYỀN 01/05/1984 1910008311 019184001233 

Xóm Hoàng Hà; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

10  MA TUẤN XEM 23/01/1970 1911011019 019070000322 

Xóm Đồng Ban; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

11  LƯU ĐÌNH QUẢNG 09/09/1973 1912003936 019073000440 

Xóm Phú Ninh; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

12  LƯỜNG VĂN TRƯỜNG 16/08/1988 1914300007 019088008218 

Xóm Đồng Ban; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

13  MA THỊ XUYẾN 26/03/1985 1916300283 019185001206 

Xóm Tỉn Keo; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

14  NGUYỄN THỊ LINH TRANG 10/07/1993 1916300285 019193000484 

TDP Trung Kiên; 

TT Chợ Chu; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.   

15  MA TUẤN DAO 29/10/1969 8105003237 019069000344 

Xóm Đồng Ban; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

16  MA DOÃN BIỂN 08/11/1985 1908007860 019085000615 

Xóm Đồng Duyên; 

Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.   

17  MA ĐÌNH NHẬT 12/05/1983 1913300013 019083007836 

Xóm Hoàng Hà; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

18  HOÀNG THỊ HẰNG 17/11/1984 1916300079 019184001223 

Xóm Bản Piềng; Xã 

Thanh Định; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

19  PHÙNG CHƯƠNG HIỀN 03/01/1972 8105000030 019072000872 

Xóm Đèo Tọt; Xã 

Đồng Thịnh; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

20  MA VĂN TRIỀN 03/10/1970 1909002730 019070000932 

Xóm Trung Tâm; 

Xã Bình Yên; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên 

II Đại biểu HĐND     

1  NỊNH THỊ ĐỘ 17/02/1992 1916300347 019192004023 Xóm Đồng Chùng; 



Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.   

2  BÙI THỊ LIỄU 11/07/1969 1920409243 019169000415 

Xóm Tỉn Keo; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

3  KHỔNG VĂN THAO 15/01/1967 1920365780 019067000310 

Xóm Hoàng Hà; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

4  NGUYỄN VĂN BÀN 11/03/1964 1920378115 034064021875 

Xóm Đồng Duyên; 

Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.   

5  MA VIẾT LUYỆN 09/10/1972 1920404955                                                                                                                          019072000446 

Xóm Tỉn Keo; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

6  MA THỊ HOÀI 16/11/1988 1920352299 019188001176 

Xóm Trung Tâm; 

Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.     

7  TRẦN PHÚC BÌNH 13/06/1971 1920411182 019071015025 

Xóm Đồng Kệu; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.     

8  NGUYỄN VĂN HANH 20/04/1970 1920325673 019070000334 

Xóm Phú Ninh; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

9  VI THỊ THƠM 17/03/1989 1920365870 019189005484 

Xóm Phú Ninh; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.   

10  PHẠM VĂN SÁU 25/06/1985 1920336463 019085000588 

Xóm Khẩu Đưa; Xã 

Phú Đình; Huyện 

Định Hóa; Tỉnh 

Thái Nguyên.     

11  MA DOÃN ĐẠT 26/04/1981 1920345551 019081000610 

Xóm Đồng Duyên; 

Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.   

12  NGUYỄN VĂN NAM 13/07/1973 1920403157 019073000459 

Xóm Đồng Duyên; 

Xã Phú Đình; 

Huyện Định Hóa; 

Tỉnh Thái Nguyên.   



Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai 

trên, đề nghị BHXH huyện Định Hóa phối hợp thực hiện đổi mã quyền lợi hưởng 

trên thẻ BHYT từ mã 4 thành mã hưởng 2 theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                             
- Như trên; 

- Lưu: VP, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Văn Vựng 
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